
1 Hoàng Trọng Vỹ
42230030

3/8/2023
VTHH

2 Công ty TNHH TM và DV Phạm Nhật Vượng
42230037

3/16/2023
VTHH

3
Công ty CP dịch vụ thương mại Vương Anh Quốc

42230026
3/2/2023

HĐ+DL+ VTHH

Danh sách Giấy phép kinh doanh vận tải do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

từ ngày 01/03/2023 đến ngày 31/03/2023

(Kèm theo Công văn số:            /SGTVT-QLVTPT&NL ngày          tháng 04 năm 2023 của Sở GTVT Hà Tĩnh)

 

STT Loại hình vận tải/ đơn vị vận tải Số GPKDVT Ngày có hiệu lực Loại hình kinh doanh Ghi chú



1 Nguyễn Như Định 38C-079.45 3/3/2023 3/3/2030 XT4223000039

2 Công ty Cổ phần  Hợp Thành 38H-019.05 3/3/2023 3/3/2030 XT4223000040

3 Công ty TNHH vận tải Thảo Phương 38C-085.36 3/6/2023 3/6/2030 XT4223000049

4 Công ty TNHH vận tải Thảo Phương 38C-089.09 3/6/2023 3/6/2030 XT4223000050

5 Công ty TNHH vận tải Thảo Phương 38C-092.80 3/6/2023 3/6/2030 XT4223000051

6 Công ty TNHH vận tải Thảo Phương 38C-090.07 3/6/2023 3/6/2030 XT4223000052

7 Công ty TNHH vận tải Thảo Phương 38C-074.12 3/6/2023 3/6/2030 XT4223000053

8 Công ty TNHH vận tải Thảo Phương 38C-023.60 3/6/2023 3/6/2030 XT4223000054

9 Công ty TNHH vận tải Thảo Phương 38C-045.97 3/6/2023 3/6/2030 XT4223000055

10 Công ty TNHH vận tải Thảo Phương 38C-058.85 3/6/2023 3/6/2030 XT4223000056

11 Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh 38C-078.99 3/14/2023 3/14/2030 XT4223000059

12 Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh 38C-077.14 3/14/2023 3/14/2030 XT4223000060

13 Công ty TNHH TMVT Bình Kính 38C-060.68 3/17/2023 3/17/2030 XT4223000061

14 CÔng ty TNHH TMVT Bình Kính 38C-067.97 3/17/2023 3/17/2030 XT4223000062

15 Công ty TNHH kinh doanh vật liệu xây dựng Thanh Cảnh38H-019.17 3/21/2023 3/21/2030 XT4223000063

16 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38H-022.93 3/21/2023 3/21/2030 XT4223000064

17 Công ty TNHH KD Lốp ô tô Hoàng Tuyết 38H-011.90 3/29/2023 3/29/2030 XT4223000065

Ghi chú

từ ngày 01/03/2023 đến 31/3/2023

(Kèm theo công văn số              /SGTVT- QLVTPTNL ngày      /04/2023 xủa Sở GTVT Hà Tĩnh)

Phù hiệu xe tải

Danh sách Phù hiệu xe vận chuyển hàng hóa do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

STT Loại hình vận tải/ đơn vị vận tải Biển số xe Ngày cấp

 Phù hiệu

Ngày hêt hạn phù 

hiêu 



18 Công ty TNHH KD Lốp ô tô Hoàng Tuyết 38H-012.23 3/29/2023 3/29/2030 XT4223000066

1 Hoàng Trọng Vỹ 38C-068.88 3/8/2023 3/8/2030 ĐK4223000012

2 Công ty TMHH MTV Ngọc Thúy 38C-046.89 3/9/2023 3/9/2030 ĐK4223000015

3 Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh 38C-098.04 3/14/2023 3/14/2030 ĐK4223000017

4 Công ty Cổ phần XD&DVTM Sơn hải 38C-140.37 3/14/2023 3/14/2030 ĐK4223000016

1 Công ty TNHH tiếp vận và Vận tải Đại Việt 38H-023.18 3/14/2023 3/14/2030 CO4223000010

2 Công ty TNHH TM&VT Hiền Lương 38C-116.31 3/23/2023 3/23/2030 CO4223000011

Tổng cộng: 24 Phù hiệu

Phù hiệu xe conteno

Phù hiệu xe đầu kéo



STT Đơn vị kinh doanh vận tải Biển số xe
Ngày cấp

 Phù hiệu

Ngày hêt hạn phù 

hiêu 
Ghi chú

1 Công ty CPTV &XD Hoàng Sơn 38A- 513.65 3/9/2023 3/9/2030 TX4223000082

2 Công ty CP VT&DL MeKong 30E-617.83 3/14/2023 8/28/2025 TX4223000084

3 Công ty CP Taxi Lam Hồng 38A-108.39 3/21/2023 3/19/2027 TX4223000086

4 Công ty CP Taxi Lam Hồng 38A- 515.44 3/22/2023 3/19/2028 TX4223000089

5 Công ty CP Taxi Lam Hồng 38E-001.62 3/22/2023 3/19/2028 TX4223000090

1 Công ty TNHH Châu Tịnh 38B- 012.33 3/2/2023 3/2/2028 CĐ4222000042

2 Công ty Cổ phần Phú Quý 38B-011.34 3/11/2023 3/11/2030 CĐ4223000043

3 Công ty Cổ phần Phú Quý 38B-009.05 3/11/2023 3/11/2030 CĐ4223000044

4 Công ty TNHH TM&DVTH Bình Thảo 38B-006.63 3/17/2023 3/17/2030 CĐ4222000051

5 Chi nhánh Công ty TNHH Văn Minh Hà Tĩnh 38B-011.73 3/22/2023 3/22/2030 CĐ4222000030

6 Công ty TNHH Quyết Thắng 38F-002.85 3/22/2023 3/22/2030 CĐ4222000053

7 Công ty TNHH VT hành khách Quỳnh Hằng 38F-000.71 3/22/2023 3/22/2030 CĐ4222000054

8 Công ty TNHH VT hành khách Quỳnh Hằng 38F-000.75 3/22/2023 3/22/2030 CĐ4222000055

1 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-009.11 3/6/2023 3/6/2030 HĐ4223000020

Danh sách Phù hiệu xe vận chuyển hành khách do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

từ ngày 01/03/2023 đến 31/03/2023

(Kèm theo công văn số              /SGTVT- QLVTPTNL ngày      /04/2023 xủa Sở GTVT Hà Tĩnh)

Phù hiệu xe taxi

Phù hiệu xe tuyến cố định

Phù hiệu xe hợp đồng



2 Công ty cổ phần Phương Trang 38F- 003.96 3/21/2023 3/21/2030 HĐ4223000021

3 Công ty TNHH VTDL Tuấn Anh 38F-001.58 3/22/2023 3/22/2030 HĐ4223000022

4 Công ty TNHH Kỳ Vinh Đạt 38B-012.57 3/27/2023 3/21/2028 HĐ4223000024

5 Công ty CP dịch vụ thương mại Vương Anh Quốc 38F-006.88 3/28/2023 3/28/2030 HĐ4223000025

6 Công ty CP dịch vụ thương mại Vương Anh Quốc 38F-006.74 3/28/2023 3/28/2030 HĐ4223000026

7 Công ty CP dịch vụ thương mại Vương Anh Quốc 38F-006.96 3/28/2023 3/28/2030 HĐ4223000027

Tổng cộng: 20 Phù hiệu
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